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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:            /SoXD-QLVTPT&NL     Đồng Nai, ngày       tháng      năm  2025 
 V/v bổ sung xe khai thác tuyến 

 vận tải khách cố định từ Bến xe 

 Phương Lâm đến Bến xe Đức Long  

  (Gia Lai), hành trình A. 

 

Kính gửi: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phương Lâm. 
 

Sở Xây dựng Đồng Nai nhận được Văn bản số 1706/TB-HTX ngày 

20/8/2025 của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phương Lâm về việc thông báo bổ 

sung xe khai thác tuyến vận tải hành khách cố định từ Bến xe Phương Lâm (tỉnh 

Đồng Nai) đến Bến xe Đức Long (tỉnh Gia Lai), hành trình A, mã số 

6081.2211.A. Theo đó, bổ sung xe 47H-08306, (hình thức bổ sung không tăng 

chuyến). 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội khóa 

XV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 

tỉnh Đồng Nai năm 2025. 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ 

quy định về hoạt động vận tải đường bộ. 

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao 

thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận 

tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng 

xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai 

thác. 

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2024 của Bộ Giao thông 

vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về việc Công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi 

tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp 

nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải. 

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Văn bản số 2163/SGTVT-QLVTPT ngày 10/5/2016 của Sở Giao 

thông vận tải Đồng Nai (nay là Sở Xây dựng) về việc chấp thuận cho Hợp tác xã 

dịch vụ vận tải Phương Lâm tiếp nhận tuyến vận tải khách cố định từ Hợp tác xã 

Dịch vụ vận tải Tan Phú. 

Căn cứ Văn bản số 710/SoXD-QLVTPT&NL ngày 25/7/2025 của Sở Xây 

dựng Đồng Nai về việc bổ sung xe xe khai thác tuyến vận tải khách cố định từ 
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Bến xe Phương Lâm (tỉnh Đồng Nai) đến Bến xe Đức Long (tỉnh Gia Lai), hành 

trình A, mã số 6081.2211.A. 

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng Đồng Nai có ý kiến như sau: 

Chấp thuận cho Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phương Lâm được bổ sung xe 

47H-08306 vào khai thác trên tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Phương 

Lâm (tỉnh Đồng Nai) đến Bến xe Đức Long (tỉnh Gia Lai), hành trình A, mã số 

6081.2211.A (mã số sau sáp nhập tỉnh là 5275.1222.A), để đơn vị điều động 

phương tiện hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, có thời gian tu bổ, sửa 

chữa phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân 

dân. Thông tin tuyến hoạt động cụ thể như sau: 

1. Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phương Lâm. 

2. Địa chỉ: Tổ 1, Khu 1, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

3. Điện thoại: 02513.858.266. 

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 1060, ngày 30/9/2024 do 

Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cấp. (nay là Sở Xây dựng). 

5. Tuyến khai thác: 

- Tên tuyến: Đồng Nai – Gia Lai. 

- Bến xe nơi đi: Bến xe Phương Lâm;  Bến xe nơi đến: Đức Long. 

- Mã số tuyến: 6081.2211.A (QĐ 927, PL1, stt 7428). (mã số sau sáp nhập 

tỉnh là 5275.1222.A) 

- Hành trình tuyến: Bến xe Phương Lâm - QL20 - QL1A - QL13 - BX 

Miền Đông - QL13 - QL14 - Bến xe Đức Long và ngược lại. 

- Cự ly tuyến: 645 km. 

- Tổng số chuyến xe/tháng: 30 chuyến/tháng (QH 120). 

- Giờ xuất bến: 

+ Tại bến đi: Bến xe Phương Lâm: 16 giờ 00 phút, lưu lượng 30 chuyến, từ 

ngày 01, 02, …, 29, 30. 

+ Tại bến đến: Bến xe Đức Long: 16 giờ 00 phút, lưu lượng 30 chuyến, từ 

ngày 01, 02, …, 29, 30. 

- Danh sách xe đăng ký khai thác tuyến: 08 xe. 
 

Stt Đơn vị Biển số Nhãn hiệu Trọng tải Năm sx Ghi chú 

1 

HTX DVVT 

Phương Lâm 

60B-03858 Thaco 43 2016 
 

2 50F-04528 Thaco 46 2017  

3 60F-00120 Haeco 36 2021  

4 60B-04638 Thaco 46 2017  

5 50H-43800 Thaco 36 2024  

6 50H-39258 Tracomeco 36 2024  

7 60B-03831 Thaco 46 2017  

8 47H-08306 Thaco 35 2025 BS 
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Sở Xây dựng Đồng Nai thông báo đến Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phương 

Lâm được biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng Gia Lai; 

- HTX Tân Phú; 

- Bến xe Phương Lâm; 

- Bến xe Đức Long; 

- VP Sở (đăng tin lên trang web mục Thông báo); 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL,  
Bao/E/QltCĐ/Thongnhatcongbo./HTX.PL/DNai-G.Lai/ 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
                 
 

                 

Dương Văn Hiếu 
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